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QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Ban hành "Quy định tiêu chuẩn các chức danh nhân viên đường sắt

trực tiếp phục vụ chạy tàu, điều kiện cơ sở đào tạo và nội dung, chương trình

đào tạo nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu"

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Đường sắt ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 34/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán

bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy định tiêu chuẩn các chức danh

nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu, điều kiện cơ sở đào tạo và nội

dung, chương trình đào tạo nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2006. Các quy định

trước đây trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng Cục

Đường sắt Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu

trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

QUY ĐỊNH

Tiêu chuẩn các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ

chạy tàu, điều kiện cơ sở đào tạo và nội dung, chương trình

đào tạo nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu

(Ban hành kèm theo Quyết định số 67/2005/QĐ-BGTVT
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ngày 02 tháng 12 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định tiêu chuẩn các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục

vụ chạy tàu (sau đây gọi là nhân viên trực tiếp phục vụ chạy tàu), điều kiện đối với

các cơ sở đảm nhiệm việc đào tạo các chức danh nhân viên trực tiếp phục vụ chạy

tàu (sau đây được gọi là cơ sở đào tạo) và nội dung, chương trình đào tạo các chức

danh nhân viên trực tiếp phục vụ chạy tàu trên đường sắt quốc gia và đường sắt

chuyên dùng có nối ray với đường sắt quốc gia.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Quy định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trực tiếp và có liên quan đến công

tác chạy tàu, đào tạo các chức danh nhân viên trực tiếp phục vụ chạy tàu trên các

đường sắt nói trên.

2. Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành

viên có quy định khác với Quy định này thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế

đó.

Chương II

TIÊU CHUẨN CHỨC DANH

NHÂN VIÊN TRỰC TIẾP PHỤC VỤ CHẠY TÀU

Điều 3. Chức danh nhân viên trực tiếp phục vụ chạy tàu

Các chức danh nhân viên trực tiếp phục vụ chạy tàu bao gồm:

1. Nhân viên điều độ chạy tàu, gồm có:

a) Nhân viên điều độ chạy tàu tuyến: là người trực tiếp ra lệnh chỉ huy chạy tàu theo

biểu đồ chạy tàu trên một tuyến đường, khu đoạn được phân công; trực tiếp truyền

đạt mệnh lệnh tổ chức chỉ huy các tàu đi cứu chữa, cứu hộ khi có sự cố chạy tàu; ra

lệnh phong toả khu gian, lệnh cảnh báo tốc độ tới các đơn vị có liên quan; ra lệnh

đình chỉ chạy tàu tạm thời nếu xét thấy có nguy cơ mất an toàn chạy tàu;



b) Nhân viên điều độ chạy tàu ga: là người trực tiếp lập kế hoạch về lập tàu, xếp, dỡ

hàng hoá, đón tiễn hành khách, tổ chức công tác dồn, đón tiễn tàu và các việc liên

quan khác tại nhà ga theo biểu đồ chạy tàu, theo các mệnh lệnh của nhân viên điều

độ chạy tàu tuyến, theo quy trình, quy phạm chạy tàu; tham gia giải quyết tai nạn, sự

cố giao thông đường sắt theo quy định;

2. Trực ban chạy tàu ga: là người điều hành việc lập tàu, xếp dỡ hàng hóa, đón tiễn

hành khách, tổ chức công tác dồn, đón, tiễn tàu và các việc khác có liên quan tại nhà

ga theo biểu đồ chạy tàu, các mệnh lệnh chỉ huy chạy tàu, quy trình, quy phạm chạy

tàu; tham gia giải quyết tai nạn, sự cố giao thông đường sắt theo quy định;

3. Trưởng tàu: là người chỉ huy cao nhất trên tàu, chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn,

an ninh, trật tự, phục vụ khách hàng; bảo đảm chạy tàu theo đúng lịch trình và mệnh

lệnh của điều độ chạy tàu, quy trình, quy phạm chạy tàu; tham gia giải quyết tai nạn,

sự cố giao thông đường sắt theo quy định;

4. Trưởng dồn: là người chịu sự chỉ huy, điều hành của trực ban chạy tàu ga để tổ

chức và thực hiện công tác dồn, ghép nối đầu máy, toa xe phục vụ cho công tác tổ

chức chạy tàu, xếp dỡ hàng hóa, vận tải hành khách của ga theo mệnh lệnh chỉ huy

chạy tàu, quy trình, quy phạm, quy tắc quản lý kỹ thuật ga;

5. Nhân viên gác ghi: là người chịu sự chỉ huy và điều hành trực tiếp của trực ban

chạy tàu ga để quản lý, giám sát, kiểm tra, sử dụng ghi phục vụ cho công tác tổ chức

chạy tàu của ga theo biểu đồ chạy tàu, các mệnh lệnh chỉ huy chạy tàu, quy trình,

quy phạm, quy tắc quản lý kỹ thuật ga;

6. Nhân viên ghép nối đầu máy, toa xe: là người chịu sự chỉ huy và điều hành trực

tiếp của trưởng dồn để thực hiện công việc dồn, ghép nối đầu máy, toa xe theo quy

trình, quy phạm, quy tắc quản lý kỹ thuật ga;

7. Nhân viên tuần đường, tuần cầu, tuần hầm: là người kiểm tra theo dõi thường

xuyên, phát hiện kịp thời các hư hỏng, chướng ngại và xử lý bảo đảm an toàn chạy

tàu trong phạm vi địa giới được phân công; ghi chép đầy đủ vào sổ tuần tra, canh

gác báo cáo cấp trên theo quy định; sửa chữa, giải quyết kịp thời các hư hỏng,

chướng ngại nhỏ, tham gia bảo trì cầu, đường, hầm theo phân công; kịp thời phòng



vệ, nhanh chóng thông tin hoặc báo hiệu dừng tàu khi phát hiện thấy hư hỏng,

chướng ngại có nguy cơ làm mất an toàn giao thông; tham gia bảo vệ kết cấu hạ

tầng đường sắt và phương tiện giao thông đường sắt trong phạm vi được phân

công;

8. Nhân viên gác đường ngang, gác cầu chung, gác hầm đường sắt: là người có

trách nhiệm đóng, mở kịp thời chắn đường ngang, đường qua cầu chung và làm

nghiệp vụ gác hầm, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông

đường bộ khi phương tiện giao thông đường sắt chạy qua; trực tiếp kiểm tra, bảo

quản, bảo trì, sử dụng công trình, trang thiết bị chắn đường, cầu, hầm phù hợp với

các quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật và quy trình, quy phạm;

9. Lái tàu: là người trực tiếp điều khiển tàu chạy; chịu trách nhiệm vận hành đầu máy

an toàn, đúng tốc độ quy định, đúng lịch trình theo biểu đồ chạy tàu, mệnh lệnh chỉ

huy chạy tàu, quy trình, quy phạm;

10. Phụ lái tàu: là người giúp lái tàu trong quá trình chạy tàu, giám sát tốc độ chạy

tàu và quan sát tín hiệu để kịp thời báo cho lái tàu xử lý.

Điều 4. Tiêu chuẩn chung đối với các chức danh nhân viên trực tiếp phục vụ

chạy tàu

1. Có bằng hoặc chứng chỉ chuyên môn phù hợp với chức danh do cơ sở đào tạo

cấp và đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn cụ thể đối với chức danh đảm nhiệm;

2. Có giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn sức khoẻ theo quy định của Bộ Y tế.

Điều 5. Tiêu chuẩn cụ thể đối với từng chức danh nhân viên trực tiếp phục vụ

chạy tàu

1. Nhân viên điều độ chạy tàu tuyến:

a) Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên về chuyên ngành vận tải đường sắt;

b) Có ít nhất 02 năm trực tiếp công tác với một hoặc cả hai chức danh điều độ ga và

trực ban chạy tàu ga;

c) Đã qua kỳ kiểm tra sát hạch và đạt yêu cầu về nghiệp vụ điều độ chạy tàu tuyến

do doanh nghiệp sử dụng chức danh điều độ chạy tàu tuyến tổ chức.

2. Nhân viên điều độ chạy tàu ga:



a) Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên về chuyên ngành vận tải đường sắt;

b) Có ít nhất 01 năm trực tiếp công tác với chức danh trực ban chạy tàu ga;

c) Đã qua kỳ kiểm tra sát hạch và đạt yêu cầu về nghiệp vụ điều độ chạy tàu ga do

doanh nghiệp sử dụng chức danh điều độ chạy tàu ga tổ chức.

3. Trực ban chạy tàu ga:

a) Có một trong các bằng, chứng chỉ chuyên môn về trực ban chạy tàu, trưởng tàu

hoặc bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp trở lên về chuyên ngành vận tải

đường sắt;

b) Đã qua thực tế công tác với các chức danh trưởng dồn, gác ghi, ghép nối đầu

máy, toa xe ở ga ít nhất là 01 năm;

c) Đã qua kỳ kiểm tra sát hạch và đạt yêu cầu về nghiệp vụ trực ban chạy tàu ga do

doanh nghiệp sử dụng chức danh trực ban chạy tàu ga tổ chức.

4. Trưởng tàu:

a) Có một trong các bằng, chứng chỉ chuyên môn về trưởng tàu, trực ban chạy tàu

hoặc bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp trở lên về chuyên ngành vận tải

đường sắt;

b) Đã qua thực tế làm các công việc sau đây:

- Đối với trưởng tàu khách: có ít nhất 01 năm trực tiếp làm công tác với chức danh

phó tàu khách hoặc trưởng tàu hàng;

- Đối với trưởng tầu hàng: có ít nhất 01 năm trực tiếp làm công tác với chức danh

trưởng dồn hoặc tập sự với chức danh trưởng tàu trong 06 tháng liên tục;

c) Đã qua kỳ kiểm tra sát hạch và đạt yêu cầu về nghiệp vụ trưởng tàu do doanh

nghiệp sử dụng chức danh trưởng tàu tổ chức.

5. Trưởng dồn:

a) Có một trong các bằng, chứng chỉ chuyên môn về trưởng dồn, trực ban chạy tàu,

trưởng tàu hoặc bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp trở lên về chuyên ngành

vận tải đường sắt;

b) Đã qua thực tế công tác với các chức danh gác ghi, ghép nối đầu máy, toa xe ở

ga ít nhất là 06 tháng;


